Phụ lục IV

HẠNG MỤC VÀ ĐỐI TƯỢNG PHẢI KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM 

VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2019/TT-BGTVT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


	Stt
	Hạng mục kiểm tra, thử nghiệm (*)
	Đối tượng kiểm tra

	
	
	Ô tô mới được sản xuất, lắp ráp từ linh kiện rời thành
	Ô tô sản xuất, lắp ráp từ ô tô sát xi không buồng lái
	Linh kiện (**)

	
	
	Ô tô hoàn chỉnh
	Ô tô sát xi có buồng lái
	Ô tô sát xi không buồng lái
	
	

	1
	Số nhận dạng (VIN)
	X
	X
	X
	-
	-

	2
	Yêu cầu an toàn chung
	X
	X
	X
	X
	-

	3
	Khối lượng và kích thước
	X
	X
	X
	X
	-

	4
	Hệ thống phanh
	X
	X 
	X (1)
	X
	-

	5
	Đèn chiếu sáng phía trước
	X
	X
	-
	X
	X

	6
	Đèn tín hiệu
	X
	X(2)
	-
	X
	-

	7
	Đồng hồ đo tốc độ
	X
	X
	-
	X
	-

	8
	Còi 
	X
	X
	-
	X
	-

	9
	Khí thải
	X
	X
	X(3)
	X(3)
	X(4)

	10
	Độ ồn
	X
	X
	X
	X
	-

	11
	Kính chắn gió phía trước, kính bên, kính sau, kính nóc xe
	X
	X
	-
	X
	X

	12
	Gương chiếu hậu
	X
	X
	-
	X
	X

	13
	Lốp xe
	X
	X
	X
	X
	X

	14
	Vành bánh xe (hợp kim nhẹ)
	X
	X
	X
	X
	X

	15
	Kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới
	X
	X
	X(6)
	X(6)
	X(5)

	16
	An toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất của xe cơ giới
	X
	-
	-
	X
	X

	17
	Chạy thử
	X
	X
	-
	X
	-

	18
	Thử kín nước
	X(7)
	-
	-
	X(7)
	-


Ghi chú: 

x Áp dụng;

- Không áp dụng;

(*) Theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định hiện hành;

(**) + Áp dụng đối với linh kiện sử dụng cho ô tô; 

+ Không áp dụng đối với linh kiện đã được lắp trên ô tô ô tô sát xi không buồng lái nhập khẩu hoặc sản xuất, lắp ráp trong nước đã được kiểm tra, cấp giấy chứng nhận (xe cơ sở) khi thực hiện kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận các loại ô tô sản xuất, lắp ráp từ các xe cơ sở này;

(1) Chỉ áp dụng kiểm tra tình trạng lắp đặt và hoạt động của các cơ cấu của hệ thống phanh;

(2) Chỉ áp dụng kiểm tra đối với các loại đèn của ô tô sát xi có buồng lái bao gồm:

+ Đèn tín hiệu phía trước;

+ Đèn tín hiệu sau (kiểm tra màu sắc và số lượng; kiểm tra lắp đặt nếu đèn tín hiệu được lắp hoàn chỉnh và cố định trên xe).

(3) Kiểm tra, thử nghiệm về khí thải: 

+ Đối với sản xuất, lắp ráp ô tô sát xi không buồng lái: áp dụng kiểm tra, thử nghiệm về khí thải đối với động cơ mẫu và các linh kiện có liên quan sử dụng lắp ráp xe đối với xe thiết kế có khối lượng toàn bộ trên 3,5 tấn, trừ trường hợp cho phép thử đối với xe mẫu đại diện cho kiểu loại xe theo quy định. Không bắt buộc áp dụng kiểm tra, thử nghiệm về khí thải đối với xe ô tô sát xi không buồng lái thiết kế có khối lượng toàn bộ không quá 3,5 tấn; việc kiểm tra, thử nghiệm khí thải được áp dụng thực hiện đối với kiểu loại xe được lắp thành xe hoàn chỉnh từ loại ô tô sát xi này.

+ Đối với ô tô sản xuất, lắp ráp từ ô tô sát xi không buồng lái: không áp dụng thử nghiệm lại về khí thải đối với trường hợp xe ô tô sản xuất, lắp ráp từ ô tô cơ sở có động cơ và các linh kiện có liên quan đã được thử nghiệm hoặc chứng nhận về khí thải theo quy định; mức khí thải của xe sản xuất, lắp ráp được áp dụng theo mức khí thải của động cơ sử dụng để lắp ráp xe cơ sở đã được thử nghiệm hoặc chứng nhận.

(4) Chỉ áp dụng thử nghiệm và chứng nhận về khí thải đối với động cơ trong trường hợp nhà sản xuất nước ngoài có đại diện hợp pháp tại Việt Nam hoặc cơ sở sản xuất động cơ trong nước sản xuất, lắp ráp động cơ để cung cấp cho nhiều cơ sở sản xuất ô tô tại Việt Nam. 

(5) Áp dụng kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận riêng về các yêu cầu đối với thùng nhiên liệu chứa nhiên liệu lỏng sử dụng trên xe ô tô theo quy định liên quan về kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới.

(6) Kiểm tra kết cấu an toàn chống cháy:

+ Đối với sản xuất, lắp ráp ô tô sát xi không buồng lái: không áp dụng kiểm tra lắp đặt thùng nhiên liệu lên xe. Việc kiểm tra, thử nghiệm lắp đặt thùng nhiên liệu lỏng trên xe theo yêu cầu trong quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng kiểm tra đối với kiểu loại xe sau khi lắp ráp hoàn chỉnh từ loại xe này;

+ Đối với ô tô sản xuất, lắp ráp từ ô tô cơ sở: chỉ kiểm tra, thử nghiệm các yêu cầu về lắp đặt thùng nhiên liệu lỏng lên xe ô tô.

(7) Áp dụng kiểm tra đối với ô tô con, ô tô khách.

